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BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 
 

 BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH 
VÀ XÃ HỘI 

 
Số: 56/2015/TT-BLĐTBXH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2015 

 
THÔNG TƯ 

Hướng dẫn việc xây dựng, thẩm định  
và công bố tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia 

 
Căn cứ Luật Việc làm số 38/2013/QH13 ngày 16 tháng 11 năm 2013; 
Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội; 

Căn cứ Nghị định số 31/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về đánh giá, cấp chứng chỉ 
kỹ năng nghề quốc gia; 

Theo đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Dạy nghề; 
Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư hướng 

dẫn việc xây dựng, thẩm định và công bố tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia. 
 

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh  
Thông tư này quy định nguyên tắc, quy trình xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề 

quốc gia, tổ chức việc thẩm định và công bố tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia. 
Điều 2. Đối tượng áp dụng  
Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc xây 

dựng, thẩm định và công bố tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia. 
Điều 3. Giải thích từ ngữ 
1. Vị trí việc làm là tập hợp các nhiệm vụ bao gồm nhóm công việc được thực 

hiện bởi một cá nhân. 
2. Nhiệm vụ là nhóm các công việc có liên quan tạo thành một phạm vi làm 

việc trong mỗi vị trí việc làm. 
3. Công việc thể hiện qua mô tả là có một sự khởi đầu và kết thúc, có kết quả 

cụ thể bằng một sản phẩm, dịch vụ hoặc quy trình. 
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4. Năng lực thể hiện khả năng chuyển tải các kỹ năng, kiến thức và thái độ vào 
các tình huống trong làm việc. 

5. Đơn vị năng lực là sự trình bày chi tiết về một việc được làm như thế nào, 
cách thức thực hiện và kiến thức nền tảng được áp dụng. 

 
Chương II 

NGUYÊN TẮC, QUY TRÌNH XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN  
KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA 

 
Mục 1 

NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN  
KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA 

 
Điều 4. Nguyên tắc xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia 
Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia các nghề được xây dựng phải đảm bảo các 

nguyên tắc sau: 
1. Theo từng bậc trình độ kỹ năng nghề cho mỗi nghề và khung trình độ kỹ 

năng nghề quốc gia theo quy định tại Khoản 1 Điều 32 của Luật Việc làm. 
2. Định dạng về cấu trúc thống nhất và xây dựng theo quy trình quy định tại 

Thông tư này. 
3. Phù hợp với tiêu chuẩn tham chiếu của ASEAN và quốc tế. 
Điều 5. Khung trình độ kỹ năng nghề quốc gia 
Khung trình độ kỹ năng nghề quốc gia là khung phân loại các bậc trình độ kỹ 

năng nghề từ bậc 1 đến bậc 5 dựa trên sự mô tả theo các tiêu chí về: tính chất, mức 
độ của công việc phải thực hiện và phạm vi, tình huống thực hiện công việc; mức 
độ linh hoạt và sáng tạo trong thực hiện công việc; sự phối hợp và trách nhiệm 
trong thực hiện các công việc. Khung của từng bậc trình độ cụ thể như sau: 

1. Bậc 1: 
a) Thực hiện các công việc đơn giản, công việc có tính lặp lại trong tình huống 

cố định; 
b) Có kiến thức cơ bản về chuyên môn và hiểu biết về hoạt động của nghề ở 

phạm vi hẹp trong một số lĩnh vực; có khả năng áp dụng kiến thức và hiểu biết để 
thực hiện công việc theo chỉ dẫn;  

c) Có khả năng tiếp nhận, ghi chép và chuyển tải thông tin theo yêu cầu; có 
khả năng tham gia làm việc theo tổ, nhóm; chịu trách nhiệm một phần đối với kết 
quả công việc, sản phẩm làm ra. 

2. Bậc 2: 
a) Thực hiện các công việc thông thường và một số công việc phức tạp trong 

một số tình huống nhất định; 
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b) Có kiến thức chuyên môn và hiểu biết về hoạt động của nghề ở phạm vi 
rộng trong nhiều lĩnh vực; có khả năng áp dụng được kiến thức và hiểu biết để đưa 
ra giải pháp giải quyết vấn đề chuyên môn kỹ thuật thông thường và một số vấn đề 
phức tạp nhưng cần có sự chỉ dẫn khi thực hiện công việc; 

c) Có khả năng suy xét, phán đoán và giải thích thông tin; tự chủ trong làm 
việc theo tổ, nhóm và có khả năng làm việc độc lập trong một số trường hợp khi 
thực hiện công việc; chịu trách nhiệm chủ yếu đối với kết quả công việc, sản phẩm 
làm ra.  

3. Bậc 3: 
a) Thực hiện phần lớn các công việc phức tạp, công việc có nhiều sự lựa chọn 

trong một số tình huống khác nhau; 
b) Có kiến thức chuyên môn, kiến thức cơ bản về nguyên lý, lý thuyết và hiểu 

biết rộng về các hoạt động của nghề trong các lĩnh vực; vận dụng được kiến thức 
và hiểu biết để đưa ra giải pháp giải quyết, xử lý một số vấn đề chuyên môn kỹ 
thuật phức tạp và một số yêu cầu của quản lý khi thực hiện công việc; 

c) Có khả năng nhận biết, phân tích, đánh giá thông tin từ nhiều nguồn khác 
nhau; tự chủ, làm việc độc lập và hướng dẫn người khác trong tổ nhóm khi thực 
hiện công việc; chịu trách nhiệm đối với kết quả công việc, sản phẩm làm ra về 
chất lượng theo tiêu chuẩn quy định và chịu một phần trách nhiệm đối với kết quả 
công việc, sản phẩm của người khác trong tổ, nhóm làm ra. 

4. Bậc 4: 
a) Thực hiện hầu hết các công việc phức tạp, công việc có nhiều sự lựa chọn 

trong nhiều tình huống khác nhau; 
b) Có kiến thức chuyên môn sâu, kiến thức về nguyên lý, lý thuyết và hiểu biết 

sâu, rộng về các hoạt động của nghề trong các lĩnh vực; vận dụng được kiến thức 
và hiểu biết để đưa ra giải pháp giải quyết, xử lý vấn đề chuyên môn kỹ thuật phức 
tạp và các yêu cầu của quản lý khi thực hiện công việc; 

c) Phân tích, đánh giá thông tin từ nhiều nguồn khác nhau và sử dụng kết quả 
phân tích đánh giá để đưa ra ý kiến, kiến nghị cho mục đích quản lý và nghiên cứu; 
làm việc độc lập và tự chủ cao; có khả năng quản lý, điều hành tổ, nhóm trong quá 
trình thực hiện công việc; tự chịu trách nhiệm đối với kết quả công việc, sản phẩm 
làm ra về chất lượng theo tiêu chuẩn quy định và chịu trách nhiệm đối với kết quả 
công việc, sản phẩm của người khác trong tổ, nhóm làm ra. 

5. Bậc 5: 
a) Thực hiện các công việc phức tạp, công việc có nhiều sự lựa chọn trong mọi 

tình huống; 
b) Có kiến thức chuyên môn sâu, kiến thức rộng về nguyên lý, lý thuyết và 

hiểu biết sâu, rộng về các hoạt động của nghề trong các lĩnh vực; có kỹ năng 
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phân tích, suy xét, chẩn đoán, thiết kế để đưa ra giải pháp giải quyết, xử lý các vấn 
đề chuyên môn kỹ thuật phức tạp hoặc yêu cầu của quản lý trong phạm vi rộng khi 
thực hiện công việc; 

c) Biết phân tích, đánh giá thông tin và tổng quát hóa để đưa ra các quan điểm, 
sáng kiến; làm việc độc lập và tự chủ cao; quản lý, điều hành tổ, nhóm trong quá 
trình thực hiện công việc; tự chịu trách nhiệm đối với kết quả công việc, sản phẩm 
làm ra về chất lượng và chịu trách nhiệm đối với kết quả công việc, sản phẩm của 
tổ, nhóm làm ra đảm bảo thông số kỹ thuật và theo tiêu chuẩn quy định. 

Điều 6. Cấu trúc của tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia 
Cấu trúc của tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia của một nghề gồm có ba (03) thành 

phần cơ bản như sau: 
1. Mô tả nghề: 
Nội dung mô tả phạm vi bao phủ của nghề, các vị trí việc làm và công việc 

chính cần phải thực hiện trong các bối cảnh áp dụng. 
2. Danh mục các đơn vị năng lực: 
Nội dung trình bày danh mục các đơn vị năng lực của nghề và các đơn vị năng 

lực của từng vị trí việc làm có trong nghề, trong đó liệt kê đầy đủ các đơn vị năng 
lực và sắp xếp theo các nhóm sau:  

a) Năng lực cơ bản: gồm những năng lực áp dụng để làm việc nói chung không 
dành riêng cho một nghề hoặc một ngành sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (sau đây 
gọi chung là ngành công nghiệp); 

b) Năng lực chung: gồm những năng lực bắt buộc phải có khi làm việc trong 
một ngành công nghiệp cụ thể; 

c) Năng lực chuyên môn: gồm những năng lực cần thiết của nghề mà một cá 
nhân cần có để được thừa nhận là có năng lực tại một cấp độ cụ thể. 

3. Các đơn vị năng lực: 
Nội dung trình bày từng đơn vị năng lực có trong danh mục các đơn vị năng lực. 

Đối với mỗi một đơn vị năng lực cụ thể phải thể hiện được các nội dung sau đây: 
a) Tên đơn vị năng lực; 
b) Thành phần và tiêu chí thực hiện: trình bày một cách đầy đủ về những thành 

phần trong một đơn vị năng lực cần phải thực hiện, mức độ thực hiện và kết quả 
đầu ra có thể đo lường, tính toán, xác định được; 

c) Các kỹ năng quan trọng và kiến thức thiết yếu: đưa ra các thông tin về 
những kỹ năng và kiến thức cần thiết để thực hiện có hiệu quả và lựa chọn nguồn 
lực hoặc giải pháp thay thế để đạt được những kết quả đầu ra; 

d) Điều kiện thực hiện: mô tả những thông số cho việc ứng dụng năng lực và 
những loại việc, nguồn lực, dịch vụ có thể ứng dụng khi sử dụng năng lực; 
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đ) Hướng dẫn đánh giá: đưa ra bối cảnh và phương pháp lựa chọn bằng chứng 
hỗ trợ cho việc đánh giá để xác định một cá nhân có đạt tiêu chuẩn của đơn vị năng 
lực hay không.  

4. Định dạng cấu trúc của tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia theo mẫu tại 
Phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư này.  

 
Mục 2 

QUY TRÌNH XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN  
KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA 

 
Điều 7. Thành lập, lựa chọn tổ chức giúp việc xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng 

nghề quốc gia 
1. Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (sau đây gọi chung là Cơ 

quan chủ trì) có trách nhiệm chủ trì xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia 
cho từng nghề thuộc lĩnh vực quản lý. Cơ quan chủ trì phải thành lập hoặc lựa 
chọn một tổ chức để tham mưu, giúp việc xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc 
gia cho từng nghề (sau đây gọi là tổ chức giúp việc xây dựng tiêu chuẩn nghề).  

2. Đối với trường hợp thành lập tổ chức giúp việc xây dựng tiêu chuẩn nghề, 
thì tổ chức được thành lập phải đáp ứng yêu cầu sau: 

a) Thành phần tham gia gồm có: đại diện Cơ quan chủ trì; đại diện của tổ chức 
đại diện cho người lao động làm nghề đó; đại diện hội nghề nghiệp có liên quan 
đến nghề đó; đại diện tổ chức của người sử dụng lao động hoặc doanh nghiệp có 
sử dụng lao động làm nghề đó; đại diện của cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoặc cơ sở 
giáo dục có đào tạo nghề đó.  

Trong tổ chức giúp việc xây dựng tiêu chuẩn nghề được thành lập, số lượng 
thành viên đại diện cho hội nghề nghiệp, tổ chức của người sử dụng lao động hay 
doanh nghiệp phải chiếm từ 1/2 (một phần hai) số thành viên tham gia trở lên. 

b) Các thành viên tham gia tổ chức giúp việc xây dựng tiêu chuẩn nghề theo 
quy định tại Điểm a khoản này phải là người có trình độ từ đại học trở lên, hiểu 
biết, thông thạo về nghề đó và có ít nhất 05 (năm) năm kinh nghiệm làm việc hoặc 
là người có trình độ kỹ năng nghề ở bậc cao nhất của nghề đó (sau đây gọi là 
chuyên gia trong nghề). 

3. Đối với trường hợp lựa chọn tổ chức giúp việc xây dựng tiêu chuẩn nghề, thì 
tổ chức được lựa chọn phải là một trong các tổ chức sau: 

a) Hội nghề nghiệp có liên quan đến nghề đó;  
b) Cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoặc cơ sở giáo dục, tổ chức khoa học và công 

nghệ, cơ sở y tế thuộc quyền quản lý của Cơ quan chủ trì, có uy tín và kinh nghiệm 
trong đào tạo hoặc trong nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ liên quan 
đến nghề đó. 


